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ĐỀ SỐ 02 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
 

MÔN THI: LUẬT HIẾN PHÁP 
 

CÂU HỎI ĐÁP ÁN ĐIỂM 
 
 
 
 
Câu 1.1 (2 điểm) 

Khẳng định Đúng 0,5 
Căn cứ pháp lý: Khoản 15 Điều 70 Hiến pháp năm 2013, 
Điều 6 Luật Trưng cầu ý dân năm 2015 

0,5 

Giải thích: 
-​ Đánh giá: Trưng cầu ý dân là gì? Vì sao Quốc hội 

được giao thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân 
-​ Một số trường hợp nên xác định trưng cầu ý dân là 

bắt buộc thay vì Quốc hội quyết định như Hiến pháp 

 
 

1,0 

 
 
 
Câu 1.2 (2 điểm) 

Khẳng định Đúng 0,5 
Căn cứ pháp lý: Điều 111 Hiến pháp năm 2013 0,5 
Giải thích: 
- Cấp chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với 
đặc thù đơn vị hành chính 
- Đây là quy định phù hợp, cởi trói cho chính quyền địa 
phương ở Việt Nam 

 
 

1,0 

 
Câu 2 (3 điểm) 

- Nêu được khái niệm thẩm phán, ngạch thẩm phán 0,5 
- Phân tích được các điều kiện chung để được bổ nhiệm 
thẩm phán cao cấp  

0,5 

- Phân tích được các điều kiện riêng để được bổ nhiệm thẩm 
phán cao cấp 

0,5 

- Nêu được trường hợp ngoại lệ bổ nhiệm thẩm phán cao 
cấp 

0,5 

- Đánh giá điều kiện để được bổ nhiệm thẩm phán cao cấp 
(có đáp ứng được yêu cầu công việc của thẩm phán cao cấp 
hay không?) 

 
1,0 



 
 
 
 
Câu 3 (3 điểm) 

Chỉ ra những quyền con người, quyền công dân bị hạn chế 
trong tình huống 

-​ Quyền tự do đi lại 
-​ Các quyền khác: quyền sở hữu, quyền học tập, quyền 

lao động, quyền bình đẳng... 

 
 

2,0 

Xác định căn cứ để hạn chế quyền con người, quyền công 
dân theo Hiến pháp năm 2013, gồm: 
- Cơ sở pháp lý: khoản 2 điều 14 
- Nội dung nguyên tắc hạn chế quyền tại khoản 2 Điều 14 
- Liên hệ với tình huống trong đề bài 

 
 

1,0 

 

Bộ môn Luật hiến pháp 


